
 DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp loại 
tốt nghiệp

Số hiệu 
chứng chỉ

Số vào sổ gốc cấp 
chứng chỉ

Ghi 
chú

1
Đỗ Hải Anh

25/01/1991
Khá A4027849 QPAN2020/001

2
Quân Thị Chầm

16/07/1994
Khá A4027850 QPAN2020/002

3
 Ma Chung Chinh

15/05/1983
Giỏi A4027851 QPAN2020/003

4
Trần Văn Cường

13/10/1979
Khá A4027852 QPAN2020/004

5
Nguyễn Việt Dũng 5/23/1991 Giỏi A4027853 QPAN2020/005

6
Đỗ Tiến Đạt

06/03/1988
Khá A4027854 QPAN2020/006

7
Lương Văn Đức

06/08/1991
Khá A4027855 QPAN2020/007

8
Trịnh Văn Giáp

06/10/1994
Khá A4027856 QPAN2020/008

9
Nguyễn Thanh Hà

03/09/1984
Khá A4027857 QPAN2020/009

10
Nguyễn Ngọc Hải

31/12/1990
Khá A4027858 QPAN2020/010

11
Phạm Thu Hiền 4/24/1979 Khá A4027859 QPAN2020/011

12
Ngô Quang Hiển

21/11/1983
Khá A4027860 QPAN2020/012



13
Nguyễn Minh Hiếu

12/03/1997
Khá A4027861 QPAN2020/013

14
Trần Trung Hiếu 05/03/1995 Khá A4027862 QPAN2020/014

15
Lại Thị Hồng Hoa 01/03/1996 Khá A4027863 QPAN2020/015

16
Lê Thị Hoàn 04/11/1995 Khá A4027864 QPAN2020/016

17
 Trương Thị Hương 16/08/1984 Giỏi A4027865 QPAN2020/017

18
Nguyễn Trường Lâm 24/02/1985 Khá A4027866 QPAN2020/018

19
 Hoàng Thị Liễu 29/05/1990 Khá A4027867 QPAN2020/019

20
Hoàng Phi Long 13/03/1997 Khá A4027868 QPAN2020/020

21
Nguyễn Thị Phương Mai 25/03/1979 Khá A4027869 QPAN2020/021

22
Triệu Thị Thu Niềm 14/03/1988 Khá A4027870 QPAN2020/022

23
Hoàng Thị Nguyệt 11/03/1986 Khá A4027871 QPAN2020/023

24
 Trần Hoàng Nhật 06/03/1988 Khá A4027872 QPAN2020/024

25
Đinh Kiều Oanh 04/05/1993 Khá A4027873 QPAN2020/025

26
Đinh Thị Thanh Qúi 04/04/1984 Khá A4027874 QPAN2020/026



27
Ngô Đức Quang 07/05/1982 Khá A4027875 QPAN2020/027

28
Lê Văn Quảng 17/03/1981 Khá A4027876 QPAN2020/028

29
 Hà Minh Thắng 03/09/1992 Khá A4027877 QPAN2020/029

30
Phạm Thị Thơm 21/10/1983 Khá A4027878 QPAN2020/030

31
Mai Thị Thu Thủy 10/02/1991 Khá A4027879 QPAN2020/031

32
Lê Hữu Tình 20/03/1981 Khá A4027880 QPAN2020/032

33
Nguyễn Thị Ngọc Tình 01/01/1985 Khá A4027881 QPAN2020/033

34
 Mai Văn Tư 27/10/1981 Khá A4027882 QPAN2020/034

35
Phạm Thị Uyên 30/12/1992 Khá A4027883 QPAN2020/035

36
Nguyễn Hồng Phong 22/11/1968 Khá A4027884 QPAN2020/036

37
Nguyễn Tiến Quyền 28/03/1972 Khá A4027885 QPAN2020/037

38 Hoàng Gia Dự 20/03/1985
Khá A4027886 QPAN2020/038

39 Dương Thị Định 01/08/1984
Khá A4027887 QPAN2020/039

40 Trần Thị Mai Hoa 14/07/1981
Giỏi A4027888 QPAN2020/040



41 Bùi Tiến Hồng 04/10/1983
Khá A4027889 QPAN2020/041

42 Dương Thị Nụ 15/04/1992
Khá A4027890 QPAN2020/042

43 Trần Thị Như Quỳnh 23/08/1993
Khá A4027891 QPAN2020/043

44 Trần Thị Trường 27/01/1994
Khá A4027892 QPAN2020/044

45 Chẩu Văn Hoàng 28/12/1993
Khá A4027893 QPAN2020/045

46 Hà Phúc Pháp 21/02/1984
Khá A4027894 QPAN2020/046

47 Chẩu Thị Sen 02/06/1992
Khá A4027895 QPAN2020/047

48 Nguyễn Xuân Thái 08/02/1989
Khá A4027896 QPAN2020/048

49 Hứa Văn Tuấn 07/11/1983
Khá A4027897 QPAN2020/049

50 Nguyễn Thanh Tuấn 01/11/1985
Khá A4027898 QPAN2020/050
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